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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
[bookmark: _GoBack]	Đọc bài thơ sau:

[bookmark: _Hlk176276924]     TIẾNG ĐÀN BẦU
	(1) Lắng tai nghe đàn bầu
     Ngân dài trong đêm thâu
     Tiếng đàn là suối ngọt
     Cho thời gian lên màu.

(2) Tiếng đàn bầu của ta
      Lời đằm thắm thiết tha
      Cung thanh là tiếng mẹ
      Cung trầm là giọng cha.
	(3) Đàn ngày xưa mất nước
     Dây đồng lẻ não nuột
     Người hát xẩm mắt mù
     Ôm đàn đi trong mưa.

(4) Mừng Việt Nam chiến thắng
     Đàn bầu ta dạo lên
     Nghe niềm vui sâu đậm
     Việt Nam - Hồ Chí Minh.



          (  Lữ Giang - Thơ Việt Nam 1954-1964, NXB Văn học, 1997, tr. 155)

        Thực hiện các yêu cầu :
Câu 1. (0,5 điểm) Xác định thể thơ của bài thơ trên.
Câu 2. (0,5 điểm) Chỉ ra những hình ảnh trong khổ thơ (2) miêu tả các cung bậc của tiếng đàn bầu. 
[bookmark: _Hlk176272475]Câu 3. (1,0 điểm) Phân tích hiệu quả biểu đạt của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong khổ thơ (1) :
Lắng tai nghe đàn bầu
Ngân dài trong đêm thâu
Tiếng đàn là suối ngọt
Cho thời gian lên màu.
Câu 4. (1,0 điểm) Em cảm nhận được thái độ, tình cảm nào của tác giả gửi gắm trong bài thơ trên ?
Câu 5. (1,0 điểm) Từ bài thơ trên, hãy rút ra thông điệp em tâm đắc nhất. Lí giải vì sao em tâm đắc nhất với thông điệp đó ?

PHẦN II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích một khía cạnh nội dung chủ đề của đoạn trích truyện ngắn sau:
CHIẾN BINH CẦU VỒNG
Lintang rốt cuộc cũng thoát ra được và chạy ù vào lớp tìm chỗ ngồi. Tôi bị bỏ lại đằng sau, đứng trân trân nhìn vào lớp học. Thằng nhóc đó cứ như đứa bé ngồi trên con ngựa non - sung sướng - chẳng muốn xuống tẹo nào. Nó đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn để được đi học cơ mà.
Cô Mus lại gần cha của Lintang. Ông giống hệt một cây thông bị sét đánh: đen trũi, héo hắt, gầy gò và khô đét. Ông làm nghề đánh cá nhưng nhìn mặt ai cũng nghĩ ông là một người chăn cừu tốt bụng - một người hiền lành, nhân hậu và chứa chan hy vọng. Tuy vậy, giống như mọi người dân Indonesia khác, ông không nhận thức được rằng đi học là một quyền cơ bản của con người.
[...]
Chắc chắn rằng tất cả những thế hệ trước trong gia đình của người đàn ông có dáng người giống cây thông này chưa khi nào thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của đói nghèo, cứ mặc nhiên trở thành những ngư dân trong cộng đồng người Mã Lai này. Những ngư dân này không thể độc lập làm việc được - không phải vì biển không đủ rộng, chỉ là vì thiếu thuyền. Năm nay, cha của Lintang muốn bẻ gãy cái vòng luẩn quẩn đó. Đứa con trai cả, Lintang, sẽ không trở thành một ngư dân như cha nó. Thay vào đó, Lintang sẽ ngồi bên cạnh một cậu nhóc khác với mái tóc xoăn tít - là tôi - và ngày ngày sẽ đi xe đạp đến trường và về nhà. Nếu nó thực sự muốn trở thành một ngư dân, thì đoạn đường dài bốn mươi cây gập ghềnh sỏi đá kia sẽ đập tan quyết định đi học của nó. Cái mùi khét lẹt tôi ngửi thấy lúc nãy thật ra là mùi của đôi xăng đan cunghai làm từ lốp xe ô tô nó đang đi. Đôi giày mòn vẹt và bốc mùi khét vì Lintang đã phải đạp xe hết một đoạn đường dài mới đến được trường.
Gia đình của Lintang ở Tanjong Kelumpang, một ngôi làng cách bờ biển không xa lắm. Để đến được đó, bạn phải đi qua bốn rừng cọ rậm rì, những vùng đầm lầy khiến cho người làng tôi mỗi khi đi qua đều rợn cả tóc gáy. Nơi này gặp phải cá sấu là chuyện thường - những con cá sấu to bằng thân cây dừa hay bò ngang qua đường. Ngôi làng ven biển của Lintang nằm ở cực Đông của Sumatra và có thể nói là nơi hẻo lánh và đói nghèo nhất đảo Belitong. Đối với Lintang, nói có ngôi trường nó đến học đây như thể là một thành phố mang tầm cỡ quốc tế, và để đến được đây nó đã phải bắt đầu đạp xe từ lúc subuh, giờ cầu kinh sáng, khoảng bốn giờ.
(trích  Andrea Hirata, “Chiến binh cầu vồng”, Nhà xuất bản Nhã Nam, 2020)

* Ghi chú : Andrea Hirata là nhà văn Indonesia ăn khách nhất từ trước đến nay. Tác phẩm đầu tay của ông, Chiến binh Cầu vồng (tiếng Indonesia là Laskar Pelangi) dựa trên câu chuyện có thực về thời thơ ấu của chính nhà văn. Ngay từ lần xuất bản đầu tiên năm 2005, cuốn sách về ước mơ và cuộc đấu tranh bền bỉ của thầy trò trường Muhammadiyah để gìn giữ quyền giáo dục cho chính mình đã đạt thành công vang dội.

Câu 2. (4,0 điểm) 
Hiện nay còn nhiều bạn học sinh chưa biết cách vượt qua những căng thẳng và áp lực  trong học tập . Hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em để giải quyết vấn đề trên.

----------------- HẾT -----------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Thể thơ: 5 chữ
	0,5

	
	2
	Những hình ảnh trong khổ (2) miêu tả các cung bậc của tiếng đàn bầu: 
+ Cung thanh là tiếng mẹ
+ Cung trầm là giọng cha.
	0,5

	
	3
	- Biện pháp tu từ từ so sánh: Tiếng đàn là suối ngọt.
(HS cần chỉ ra cụ thể dấu hiệu của BPTT so sánh mới cho điểm)
- Hiệu quả biểu đạt: 
+ Góp phần làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
+ Giúp người đọc hình dung được âm thanh du dương, trong trẻo ngân nga của tiếng đàn. Qua đó cho thấy sự lắng đọng và tinh tế của âm nhạc đàn bầu.
+ Tác giả ngơi ca, trân trọng âm thanh và giá trị của tiếng đàn bầu, mong muốn mọi người biết giữ gìn những vẻ đẹp văn hóa của dân tộc

HS có thể diễn đạt nội dung tương đương với các ý trong đáp án vẫn cho điểm tối đa.
	0,25

 
 0,75

	
	4
	 - Thái độ của tác giả:
+ Yêu mến, tự hào về tiếng đàn bầu của quê hương, của dân tộc.
+ Nỗi đau đớn, buồn tủi khi đất nước bị mất chủ quyền; là niềm vui, hạnh phúc khi đất nước được tự do, độc lập.
+ Mong muốn độc giả biết yêu quê hương đất nước, yêu những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
+ ...
(GV chấm linh hoạt, chấp nhận những cách diễn đạt khác mà HS đưa ra nếu hợp lí, thuyết phục.)

	1,0

	
	5
	- HS nêu một thông điệp phù hợp với nội dung của văn bản. 
- Lí giải một cách hợp lí, thuyết phục.
	0,25
0,75

	II
	
	LÀM VĂN
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích một khía cạnh nội dung chủ đề trong đoạn trích truyện Chiến binh cầu vồng ( tác giả Andrea Hirata)
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức, bố cục của đoạn văn
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu về nội dung: phân tích một khía cạnh nội dung chủ đề trong đoạn trích truyện Chiến binh cầu vồng ( tác giả Andrea Hirata)
	0,25

	
	
	c. Viết được đoạn văn đảm bảo các yêu cầu:
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách để làm rõ một khía cạnh nội dung chủ đề truyện, bảo đảm hợp lí, thuyết phục, phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Có thể triển khai theo hướng:
- Mở đoạn: giới thiệu nhan đề truyện, tác giả, một khía cạnh chủ đề truyện mà mình lựa chọn phân tích
- Thân đoạn: 
+ Chỉ ra chủ đề:
Đoạn trích tập trung vào sự kiện được đi học của cậu bé nơi vùng đảo nghèo với chủ đề bao trùm là ước mong được đến trường, tình yêu dành cho học tập của những con người lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn.
+ Phân tích nhân vật Lintang: Có hoàn cảnh nghèo khổ (Ngôi làng ven biển của Lintang nằm ở cực Đông của Sumatra và có thể nói là nơi hẻo lánh và đói nghèo nhất đảo Belitong.) nhưng là cậu bé ham học, kiên trì theo đuổi việc học.
Dẫn chứng:
Lời nói của nhân vật tôi: “Nó đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn để được đi học cơ mà.”
Trải qua nhiều khó khăn để đến trường: “Nơi này gặp phải cá sấu là chuyện thường – những con cá sấu to bằng thân cây dừa hay bò ngang qua đường.”
“Đối với Lintang, nói có ngôi trường nó đến học đây như thể là một thành phố mang tầm cỡ quốc tế, và để đến được đây nó đã phải bắt đầu đạp xe từ lúc subuh, giờ cầu kinh sáng, khoảng bốn giờ.”
+ Phân tích nhân vật bố của Lintang: mong muốn phá vỡ “vòng luẩn quẩn” của sự nghèo đói, gửi Lintang đến trường.
=>Các nhân vật đều tập trung làm sáng tỏ chủ đề ước mong được đến trường và đề cao tầm quan trọng của việc học.

- Kết đoạn: đưa ra thông điệp, bài học, liên hệ bản thân.
	









0,5






0,5


	
	
	d. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện sự am hiểu sâu sắc vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	2

	Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề cần giải quyết : Hiện nay còn nhiều bạn học sinh chưa biết cách vượt qua những căng thẳng và áp lực  trong học tập
	4,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Hiện nay còn nhiều bạn học sinh chưa biết cách vượt qua những căng thẳng và áp lực  trong học tập
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
- Xác định được các ý của bài viết.
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận.
1. Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
2. Triển khai vấn đề nghị luận:
 Có thể triển khai theo hướng:
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận
* Thân bài:
- Giải thích vấn đề nghị luận
- Bàn luận:
+ Thực trạng:
Theo một khảo sát gần đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 70% học sinh Việt Nam cảm thấy áp lực học tập ở mức độ trung bình đến nặng. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng ở các thành phố lớn và các trường chuyên, lớp chọn. Nhiều học sinh phải đối mặt với lịch học dày đặc, bài tập về nhà quá nhiều, và kỳ vọng quá cao từ phía phụ huynh….
+ Nguyên nhân:
· Chương trình học quá tải 
· Kỳ vọng quá cao từ gia đình và xã hội
· Sự cạnh tranh gay gắt 
+ Hậu quả:
Nếu không được giải quyết kịp thời, áp lực học tập có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng:
· Suy giảm sức khỏe 
· Giảm hiệu quả học tập
· Các vấn đề về tâm lý: Ý kiến trái chiều
+ Ý kiến trái chiều :
Một số người cho rằng áp lực học tập là điều cần thiết để thúc đẩy học sinh cố gắng và đạt được thành tích cao. Tuy nhiên, quan điểm này cần được xem xét lại….
- Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục: 
+Tạo thói quen học tập tích cực
+Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần
+Tham gia các hoạt động ngoại khóa
+Cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lí học đường
+…
* Kết bài: Khẳng định l ại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
Lưu ý : Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách, có cách diễn đạt tương đương tập trung làm rõ vấn đề nghị luận, có lập luận và lý giải hợp lý phù hợp với chuẩn mực đạo đức pháp luật vẫn cho điểm tối đa.
	1,0

	
	
	 d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Triển khai được ít nhất hai luận điểm để làm rõ quan điểm của cá nhân.
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu, phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng.
	1,5

	
	
	đ. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện sự am hiểu vấn đề nghị luận.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0



------------------- Hết -------------------


